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STT CỤM 1 LỚP KHÓA GIỜ  STT CỤM 2 LỚP KHÓA GIỜ 

1 Mai Quốc Tuấn ISB01 36 8h  1 Nguyễn Thị Huyền Anh TC01 37 8h 
2 Phan Như Bách TC06 36 8h15  2 Nguyễn Thị Phương Đài BH01 37 8h15 
3 Châu Thị Phương Trang NH08 37 8h30  3 Nguyễn Văn Nhật CK02 37 8h30 
4 Lê Văn Toàn Diện CK01 37 8h45  4 Phạm Xuân Tùng NH06 37 8h45 
5 Phạm Thị Mỹ Phượng NH09 37 9h  5 Trần Dương Tường NH07 37 9h 
6 Cao Thị Hồng Trang KT13 37 9h15  6 Đinh Thị Ngọc Ánh TC07 37 9h15 
7 Lê Tiến Hữu NH07 37 9h30  7 Nguyễn Hòa Hiệp NT03 37 9h30 
8 Phan Mạnh Cường TC05 37 9h45  8 Phạm Thị Hồng Hạnh NH07 37 9h45 
9 Trần Thái Cường BH01 37 10h  9 Nguyễn Mạnh Cường TC06 37 10h 
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STT CỤM 4 LỚP KHÓA GIỜ  STT CỤM 3 LỚP KHÓA GIỜ 

1 Trần Bá Nhật Huy TC06 37 8h  1 Nguyễn Thị Bích Linh NH01 37 8h 
2 Hà Lương Bảo Ngọc NH08 37 8h15  2 Nguyễn Thị Thu Thủy NH01 37 8h15 
3 Nguyễn Thị Phương Anh NH08 37 8h30  3 Nguyễn Văn Chính NH01 37 8h30 
4 Hà Kiều Trang CK02 37 8h45  4 Nguyễn Hoàng Nhi NH01 37 8h45 
5 Nguyễn Duy Phước NH03 37 9h  5 Nguyễn Ngọc Bình Minh NH08 37 9h 
6 Đinh Quang NH06 37 9h15  6 Lý Minh Tiến NH03 37 9h15 
7 Đỗ Thành Nguyên CK01 37 9h30  7 Nguyễn Minh Thông CK01 37 9h30 
8 Trần Thị Thanh Thảo NH03 37 9h45  8 Nguyễn Ngọc Phương Linh TC01 37 9h45 
9 Tô Thanh Lễ CK02 37 10h  9 Thái Nữ Quỳnh Trang NH04 37 10h 

 

 

STT CỤM 1 LỚP KHÓA GIỜ  STT CỤM 2 LỚP KHÓA GIỜ 

1 Nguyễn Thanh Toàn TC09 37 14h  1 Nguyễn Hoàng Kế Thiên 56 38 14h 
2 Nguyễn Bá Phi Hoàng TC06 37 14h15  2 Hoàng Anh Vũ 67 38 14h15 
3 Nguyễn Thu Thủy KI01 37 14h30  3 Lê Thị Ngọc Tú 45 38 14h30 
4 Huỳnh Thị Phương Thúy NH03 37 14h45  4 Nguyễn Hà Thảo 49 38 14h45 
5 Đỗ Hoàng Quân  CK01 37 15h  5 Nguyễn Quốc Khang 4 38 15h 
6 Lê Văn Hải KDCL2 38 15h15  6 Trần Hữu Chính 61 38 15h15 
7 Nguyễn Hoàng Phúc 28 38 15h30  7 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22 38 15h30 
8 Mai Anh Tú TC01 38 15h45  8 Nguyễn Thị Thu Thủy TC01 38 15h45 
9 Nguyễn Thị Thúy Trinh TC02 38 16h  9 Nguyễn Hoàng Thúy Oanh 07 38 16h 
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STT CỤM 4 LỚP KHÓA GIỜ  STT CỤM 3 LỚP KHÓA GIỜ 

1 Võ Thị Mỹ Lệ 44 38 14h  1 Nguyễn Hồng Tường Vi NH01 38 14h 
2 Lê Trà Trân NH01 38 14h15  2 Trịnh Minh Thiện 19 38 14h15 
3 Đoàn Ngọc Hồng Minh 6 38 14h30  3 Hà Xuân Bảo TC03 38 14h30 
4 Hồ Quốc Bình 46 38 14h45  4 Lê Đức Anh 45 38 14h45 
5 Trần Thị Ngọc Tâm 10 38 15h  5 Lý Đông Bình 44 38 15h 
6 Nguyễn Thị Hoa 68 38 15h15  6 Đỗ Mạnh Thắng NH01 38 15h15 
7 Lê Thanh Phước 23 38 15h30  7 Trần Minh Quý 50 38 15h30 
8 Lê Văn Huy 61 38 15h45       

9 Trần Di Hinh NH01 38 16h       

 

 

                                                                                                                                               TPHCM, ngày 11 tháng 01 năm 2013 
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